MÙA XUÂN NHO NHỎ - Thanh Hải
Câu 1. Bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” ra đời trong hoàn cảnh nào? Nêu chủ đề của bài thơ? Nêu ý nghĩa nhan đề?

Câu 2. Trong phần đầu, tác giả dùng từ tôi, sang phần sau, tác giả lại dùng đại từ ta. Em hiểu như thé nào về sự chuyển đổi đại từ nhân xưng ấy của chủ thể trữ tình?

Câu 3. Giải thích nghĩa của từ “ lộc” trong đoạn thơ.

“ Mùa xuân người cầm súng …. Lộc trải dài nương mạ”.

Câu 4: Hình ảnh mùa xuân được khắc họa rất đẹp trong đoạn thơ sau: “Mọc giữa dòng…hứng”

a. Đoạn thơ trên nằm trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ấy. Hoàn cảnh đó có ý nghĩa như thế nào trong việc bày tỏ cảm xúc của nhà thơ.

b. Hãy viết một đoạn văn khoảng 10 – 12 câu theo phương pháp lập luận diễn dịch làm rõ vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp ấy. Trong đoạn có sử dụng phép nối và một câu chứa thành phần tình thái.

Câu 5: Để phân tích 8 câu thơ “ Ta làm con …tóc bạc” có bạn đã viết: 

“ Từ cảm xúc mùa xuân thiên nhiên của đất nước, Viễn Phương đã bày tỏ khát khao kịch liệt muốn dâng hiến cho cuộc đời.”

a. Hãy sửa lỗi cho câu trên.

b. Tại sao đầu văn bản tác giả dùng đại từ“ tôi” nhưng ở đoạn thơ này tác giả lại dùng “ ta”?

c. Hãy coi câu vừa sửa là câu mở đoạn, hãy hoàn chỉnh đoạn văn bằng cách viết một đoạn văn tổng – phân – hợp khoảng 10 câu, trong đoạn có sử dụng lời dẫn trực tiếp và câu hỏi tu từ.

Câu 6
 a. Cũng trong 8 câu thơ trên, có bạn đã chép nhầm từ“ nhập” thành từ “ tan”. Việc chép sai như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến ý nghĩa câu thơ?

b. Nêu cảm nhận của em về hình ảnh “nốt trầm xao xuyến” trong đoạn thơ trên.

c. Từ đoạn thơ trên, hãy trình bày suy nghĩ của em về lẽ sống cao đẹp mà tác giả hướng tới trong một đoạn văn khoảng 10 câu theo phương pháp lập luận tổng - phân - hợp.

d. Hãy kể tên một tác  phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 9 có nội dung cũng ngợi ca những con người âm thầm cống hiến cho đất nước và ghi rõ tên tác giả.

Câu 7: Cho đoạn thơ: “ Đất nước bốn nghìn năm không nghỉ”

( Nam Hà, “Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi”)

a. Những câu thơ trên khiến em liên tưởng đến khổ thơ nào  trong bài MXNN? Hãy chép lại khổ thơ đó.

b. Nêu cảm nhận của em về  hình ảnh đất nước trong khổ thơ vừa chép.

Câu 8. Trong đoạn thơ:

Mùa xuân người cầm súng…

Tất cả như hối hả

Tất cả như xôn xao

Từ “ lao xao” có thể thay thế cho từ “ xôn xao” trong câu thơ trên được không? Vì sao? Viết đoạn văn qui nạp từ 8-10 câu phân tích đoạn thơ trên với chủ đề sau: Sáu câu thơ là những cảm xúc về mùa xuân đất nước trong chiến đấu, lao động.

Gợi ý:

* Mùa xuân của đất nước, của cách Mạng, của hai nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước. Mùa xuân chiến đấu, mùa xuân xây dựng cũng tràn đầy sức sống như mùa xuân của đất trời.

“ Mùa xuân người cầm súng …. Lộc trải dài nương mạ”.

- Hình ảnh “ Lộc” ở đây vừa có nghĩa là mầm non, chồi non, vừa có nghĩa là niềm vui, niềm hạnh phúc, sự hứa hẹn và may mắn.

- Người ra trận mang theo trên lưng lá ngụy trang như mang theo chồi non lộc biếc của mùa xuân, mang theo cả sức sống bất diệt của dân tộc đã trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

- Người ra đồng gieo thầm chồi non, thầm mầm xanh của sự sống, mang đến một cuộc hồi sinh cho mảnh đất nhiều khói lửa và đạn bom, còn bao mảnh thép, mảnh gang…

* Không chỉ có mùa xuân theo về mà có cả mùa xuân sinh thành, mùa xuân nảy nở theo bước chân của những người cầm súng và những người ra đồng.

* Từ cảm nhận về mùa xuân của đất nước tác giả nghĩ đến đất nước ta với sức sống bền bỉ, mỗi một mùa xuân lại được tiếp thêm sức sống, bền bỉ, mãnh liệt: “ cứ đi lên phía trước”

* Câu thơ sử dụng điệp ngữ “ tất cả” nhấn mạnh sự đồng lòng nhất trí của mọi người trong mọi việc và thể hiện niềm tin, sự tự hào của nhà thơ.

Câu 9 (6 điểm)

Bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải được kết lại bằng những vần điệu trong sáng thiết tha:

“ Mùa xuân – ta xin hát

Câu Nam ai Nam bình

Nước non ngàn dặm mình

Nước non ngàn dặm tình

Nhịp phách tiền đất Huế”
(Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)

1. Em hãy xác định mạch cảm xúc của bài thơ?(0.5 điểm)

2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ có trong đoạn thơ trên?( 1 điểm)

3. Có ý kiến cho rằng, sự sáng tạo đặc sắc nhất của Thanh Hải trong bài thơ là ở hình ảnh mùa xuân nho nhỏ. Em hãy viết đoạn văn theo cách lập luận Tổng- Phân – Hợp 

( khoảng 12 câu), làm rõ ý kiến trên, trong đó có sử dụng câu bị động và phép thế liên kết câu (gạch chân và chú thích rõ). ( 3.5 điểm)

4. Kể tên một văn bản trong chương trình Ngữ văn THCS cũng cho ta thấy tình yêu của tác giả với “ Câu Nam ai, Nam Bình” và “ Nhịp phách tiền đất Huế”? Cho biết văn bản ấy do ai sáng tác. ( 1 điểm)

Câu 10( 4 điểm)


Đọc kĩ những câu thơ sau và trả lời câu hỏi:

… “ Đất nước bốn nghìn năm

Vấy vả và gian lao

Đất nước như vì sao

Cứ đi lên phía trước.”

(Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, trang 56.)

1. Em hãy cho biết tên tác giả, thời điểm ra đời và ý nghĩa nhan đề của bài thơ có đoạn thơ đươc trích ?

2. Nói rõ hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong đoạn trích trên?
3. Từ ý nghĩa của đoạn thơ, em hãy trình bày suy nghĩ về hành trình và lịch sử của đất nước mình bằng một đoạn văn diễn dịch (khoảng 8 câu), có sử dụng thành phần cảm thán. ( xác định bằng cách gạch chân dưới thành phần cảm thán đã biết.)
Câu 11 ( 6,0 điểm)


Trong bài thơ “ Một khúc xuân ca”, nhà thơ Tố Hữu có viết:

“ Nếu là con chim, chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho, không chỉ nhận riêng mình”
Quan niệm sống đó ta cũng bắt gặp trong bài “ Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải.

Câu 1. (0,5 điểm) Hãy chép 8 câu thơ trong bài “ Mùa xuân nho nhỏ” có nội dung tương tự như những câu thơ trên. ?

Câu 2. (1 điểm) Phân tích ý nghĩa nhan đề tác phẩm?

Câu 3. (0,5 điểm) Kể tên một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 9 có nội dung cũng ca ngợi những con người âm thầm cống hiến cho đất nước ghi rõ tên tác giả?

Câu 4. (4 điểm) Viết một đoạn văn trình bày nội dung theo cách Tổng – Phân – Hợp để làm rõ những ước nguyện và khát vọng làm những việc hữu ích, dâng hiến cho đời của nhà thơ Thanh Hải được thể hiện trong bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ”. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép và một câu cảm thán (gạch chân và chỉ rõ).

Câu 12 : (7 điểm )                   

                                         Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hoà ca

 Một nốt trầm xao xuyến

1. Đoạn thơ trên thuộc tác phẩm, tác giả nào ? Ra đời trong hoàn cảnh nào, hoàn cảnh sáng tác ấy có nói lên điều gì không ? 

2.  Đầu bài thơ, tác giả xưng “Tôi”, đến đây lại xưng “ Ta”, sự thay đổi ấy có nghĩa gì ?

3. Viết một đoạn văn 10 câu để phân tích đoạn thơ trên ( kiểu diễn dịch, sử dụng phép thế, câu chứa thành phần phụ chú và gạch chân chúng ).

4. Trong Ngữ văn 9 còn có một văn bản tả khung cảnh mùa xuân tuyệt đẹp. em hãy chép chính xác những câu thơ tả cảnh mùa xuân ấy và cho biết xuất xứ của đoạn thơ.

